
NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ I 

Câu 1: Tính chất của vải sợi thiên nhiên, vải sợi tổng hợp? 

Vải sợi thiên nhiên Vải sợi tổng hợp 

- Hút ẩm cao-> mặc thoáng mát - Hút ẩm thấp -> mặc bí 

- Dễ nhàu - Không bị nhàu, bền, đẹp 

- Giặt lâu khô - Giặt mau khô 

- Tro bóp dễ tan - Tro vón cục 
 

Câu 2: Trang phục là gì? Chức năng của trang phục? 

- Trang phục bao gồm các loại áo quần và một số vật dụng đi kèm như mũ, giày, tất, khăn 

quàng…. 

* Chức năng của trang phục: 

-Bảo vệ cơ thể tránh tác hại của môi trường. 

-Làm đẹp cho con người trong mọi hoạt động. 

Câu 3: Cách chọn trang phục phù hợp vóc dáng. 

Vóc dáng Cao – gầy Béo – thấp 

Vải -Vải bóng láng, thô xốp. -Vải trơn, mờ đục. 

Màu sắc, hoa văn 
-Màu sáng, hoa văn to, sọc kẻ 

ngang 

-Màu tối, hoa văn nhỏ, sọc kẻ 

dọc 

Kiểu may -Rộng, dún chun, tay bồng. -Vừa cơ thể , tay chéo. 

 

Áo quần màu tối, sọc dọc, hoa văn nhỏ làm cho người mặc có vẻ béo ra. Theo em, đúng hay 

sai? Tại sao? 
 

……………………………………………………………………………………………………… 

Áo quần màu sáng, sọc ngang, hoa văn to làm cho người mặc có vẻ gầy đi. Theo em, đúng 

hay sai? Tại sao? 

                                …………………………………………………………………………………………….…… 

Câu 4: Các cách phối hợp màu sắc: 

-Sự kết hợp giữa các sắc độ khác nhau trong cùng 1 màu. 

-Sự kết hợp 2 màu cạnh nhau trên vòng màu. 

-Sự kết hợp 2 màu tương phản, đối nhau trên vòng màu.  

-Màu trắng, đen có thể kết hợp với bất kỳ màu khác. 

 



Câu 5: Nêu vai trò của nhà ở đối với đời sống con người?  

− Là nơi trú ngụ của con người.  

− Bảo vệ con người tránh khỏi những ảnh hưởng xấu của thiên nhiên, xã hội.  

− Là nơi đáp ứng các nhu cầu của con người về vật chất và tinh thần.  
 

Câu 6: Để thuận tiện trong mọi sinh hoạt hằng ngày, nhà ở được phân chia thành những 

khu vực nào? Nêu yêu cầu của các khu vực đó? 
 

- Chỗ sinh hoạt chung, tiếp khách: rộng rãi, thoáng mát, đẹp. 

- Chỗ ngủ nghỉ: riêng biệt, yên tĩnh. 

- Chỗ thờ cúng: tôn nghiêm, trang trọng. 

- Chỗ ăn uống: gần bếp hoặc kết hợp trong bếp. 

- Khu vực bếp: sáng sủa, sạch sẽ. 

- Khu vệ sinh: thông thoáng, sạch sẽ 

- Chỗ để xe, kho: an toàn, chắc chắn. 

Câu 7: Nêu sự cần thiết phải giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp?  

-Đảm bảo sức khỏe. 

-Tiết kiệm thời gian khi tìm vật dụng, dọn dẹp. 

-Tăng vẻ đẹp cho nhà ở. 

Câu 8: Nhà em thường dùng những đồ vât nào để trang trí? 

……………………………………………………………………………………………………. 

Câu 9: Nêu ý nghĩa của cây cảnh và hoa trong trang trí nhà ở? Theo em, có được trang trí 

nhiều cây cảnh và hoa trong phòng ngủ đóng kín cửa vào buổi tối không? Vì sao? 

-Làm cho con người cảm thấy gần gũi với thiên nhiên.  

-Làm cho căn phòng, ngôi nhà đẹp và mát mẻ hơn.  

-Góp phần làm trong sạch không khí.  

-Đem lại niềm vui, thư giãn cho con người. 

-Đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho nhiều gia đình. 

➢  Không nên trang trí quá nhiều cây cảnh và hoa trong phòng ngủ vì ban đêm cây hút 

khí oxy và nhả ra khí cacbonic làm cho chúng ta có thể bị ngạt thở. 

Câu 10: Nêu một số loại cây cảnh dùng trong trang trí nhà ở? 

-Cây có hoa: cây hoa sứ, cây hoa cẩm tú cầu, cây râm bụt… 

-Cây thường chỉ có lá: cây tùng, trúc mây, dương xỉ… 

-Cây leo, bóng mát: hoa giấy, ti gôn, hoàng anh… 

Câu 11: Kể tên các loại hoa dùng trong trang trí? Nêu ưu, khuyết điểm của các loại hoa đó? 

 Hoa tươi Hoa khô Hoa giả 

Ưu điểm Có hương thơm tự nhiên Đẹp, giữ được lâu. Bền, đa dạng, nhiều màu sắc. 

Khuyết điểm. Mau tàn Khó làm sạch, giá cao. Không mềm mại như hoa thật 

 


